
Trình độ
Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

I  MẦM NON 100

Mầm non Lim 1 7 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN01

Mầm non Lim 2 3 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN02

Mầm non Phú Lâm 1 5 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN03

Mầm non Phú Lâm 2 4 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN04

Mầm non Hoàn Sơn 1 7 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN05

Mầm non Hoàn Sơn 2 7 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN06

Mầm non Đại Đồng 1 5 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN07

Mầm non Đại Đồng 2 1 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN08

Mầm non Tri Phương 8 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN09

Mầm non Cảnh Hưng 1 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN10

Mầm non Minh Đạo 6 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN11

Mầm non Phật Tích 1 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN12

Mầm non Việt Đoàn 4 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN13

Mầm non Hiên Vân 6 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN14

Mầm non Liên Bão 1 7 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN15

Mầm non Lạc Vệ 1 7 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN16

Mầm non Lạc Vệ 2 12 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN17

Mầm non Tân Chi 9 Cao đẳng Giáo dục mầm non C0MN18

Số chỉ tiêu 

tuyển dụng của 

từng đơn vị

Ghi chú

Người dự tuyển được 

đăng ký tối đa 02 

nguyện vọng vào 02 

đơn vị có cùng vị trí 

tuyển dụng giáo viên 

theo môn học (cùng 

môn)

Chức danh 

nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn

Mã dự tuyển
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TT
Vị trí việc làm 

cần tuyển
Mã số

Số lượng 

cần tuyển 

giáo viên

Đơn vị sự nghiệp có nhu 

cầu tuyển dụng 

Giáo viên mầm 

non hạng III
100V.07.02.26

Giáo viên mầm 

non
1
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Trình độ
Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Số chỉ tiêu 

tuyển dụng của 

từng đơn vị

Ghi chú
Chức danh 

nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn

Mã dự tuyểnTT
Vị trí việc làm 

cần tuyển
Mã số

Số lượng 

cần tuyển 

giáo viên

Đơn vị sự nghiệp có nhu 

cầu tuyển dụng 

II 41

Tiểu học Lim 2 Đại học Giáo dục tiểu học C1VH01

Tiểu học Phú Lâm 1 2 Đại học Giáo dục tiểu học C1VH02

Tiểu học Phú Lâm 2 6 Đại học Giáo dục tiểu học C1VH03

Tiểu học Hoàn Sơn 2 Đại học Giáo dục tiểu học C1VH04

Tiểu học Đại Đồng 4 Đại học Giáo dục tiểu học C1VH05

Tiểu học Hiên Vân 4 Đại học Giáo dục tiểu học C1VH06

Tiểu học Lạc Vệ 2 3 Đại học Giáo dục tiểu học C1VH07

Tiểu học Tân Chi 4 Đại học Giáo dục tiểu học C1VH08

Tiểu học Lim 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh C1TA01

Tiểu học Phú Lâm 2 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh C1TA02

Tiểu học Hoàn Sơn 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh C1TA03

Tiểu học Đại Đồng 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh C1TA04

Tiểu học Lạc Vệ 1 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh C1TA05

3
Giáo viên môn  

Âm nhạc

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1 Tiểu học Đại Đồng 1 Đại học Sư phạm Âm nhạc C1AN01

Tiểu học Đại Đồng 1 Đại học Sư phạm Mỹ thuật C1MT01

Tiểu học Tân Chi 1 Đại học Sư phạm Mỹ thuật C1MT02

Tiểu học Nội Duệ 1 Đại học
Sư phạm Giáo dục 

thể chất
C1TD01

Tiểu học Đại Đồng 1 Đại học
Sư phạm Giáo dục 

thể chất
C1TD02

V.07.03.29

Người dự tuyển được 

đăng ký tối đa 02 

nguyện vọng vào 02 

đơn vị có cùng vị trí 

tuyển dụng giáo viên 

theo môn học (cùng 

môn)

2

V.07.03.29 271

Người dự tuyển được 

đăng ký tối đa 02 

nguyện vọng vào 02 

đơn vị có cùng vị trí 

tuyển dụng giáo viên 

theo môn học (cùng 

môn)

CẤP TIỂU HỌC

5V.07.03.29
Giáo viên tiểu 

học hạng III

Giáo viên Ngoại 

ngữ (môn Tiếng 

Anh)

2

Giáo viên môn 

văn hoá

Giáo viên tiểu 

học hạng III

Giáo viên tiểu 

học hạng III

Giáo viên môn 

Mĩ thuật
4

Người dự tuyển được 

đăng ký tối đa 02 

nguyện vọng vào 02 

đơn vị có cùng vị trí 

tuyển dụng giáo viên 

theo môn học (cùng 

môn)

Người dự tuyển được 

đăng ký tối đa 02 

nguyện vọng vào 02 

đơn vị có cùng vị trí 

tuyển dụng giáo viên 

theo môn học (cùng 

môn)

Giáo viên Thể 

dục
5

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 4
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Trình độ
Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Số chỉ tiêu 

tuyển dụng của 

từng đơn vị

Ghi chú
Chức danh 

nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn

Mã dự tuyểnTT
Vị trí việc làm 

cần tuyển
Mã số

Số lượng 

cần tuyển 

giáo viên

Đơn vị sự nghiệp có nhu 

cầu tuyển dụng 

Tiểu học Việt Đoàn
1

Đại học
Sư phạm Giáo dục 

thể chất
C1TD03

Tiểu học Tân Chi 1 Đại học
Sư phạm Giáo dục 

thể chất
C1TD04

Tiểu học Lim 1 Đại học Sư phạm Tin học C1TH01

Tiểu học Lạc Vệ 2 1 Đại học Sư phạm Tin học C1TH02

III 15

Trường THCS Đại Đồng 1 Đại học Sư phạm Văn C2NV01

Trường THCS Việt Đoàn 1 Đại học Sư phạm Văn C2NV02

TH và THCS Minh Đạo 1 Đại học Sư phạm Văn C2NV03

Trường THCS Phú Lâm 1 Đại học Sư phạm Toán C2T01

Trường THCS Hoàn Sơn 1 Đại học Sư phạm Toán C2T02

Trường THCS Đại Đồng 1 Đại học Sư phạm Toán C2T03

Trường THCS Việt Đoàn 1 Đại học Sư phạm Toán C2T04

TH và THCS Minh Đạo 2 Đại học Sư phạm Toán C2T05

Trường THCS Hoàn Sơn 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh C2TA01

Trường THCS Tri 

Phương
1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh C2TA02

Người dự tuyển được 

đăng ký tối đa 02 

nguyện vọng vào 02 

đơn vị có cùng vị trí 

tuyển dụng giáo viên 

theo môn học (cùng 

môn)

Người dự tuyển được 

đăng ký tối đa 02 

nguyện vọng vào 02 

đơn vị có cùng vị trí 

tuyển dụng giáo viên 

theo môn học (cùng 

môn)

6

Giáo viên môn 

công nghệ và tin 

học (Tin học)

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 2

6

Giáo viên môn 

Ngoại ngữ 1 

(Tiếng Anh)

Giáo viên môn 

Toán

1
Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.32 3

Người dự tuyển được 

đăng ký tối đa 02 

nguyện vọng vào 02 

đơn vị có cùng vị trí 

tuyển dụng giáo viên 

theo môn học (cùng 

môn)

Giáo viên môn 

Ngữ văn

Người dự tuyển được 

đăng ký tối đa 02 

nguyện vọng vào 02 

đơn vị có cùng vị trí 

tuyển dụng giáo viên 

theo môn học (cùng 

môn)

V.07.04.32 4

Giáo viên 

THCS hạng III

Giáo viên 

THCS hạng III

2

3

V.07.04.32

CẤP THCS VÀ LIÊN CẤP

Người dự tuyển được 

đăng ký tối đa 02 

nguyện vọng vào 02 

đơn vị có cùng vị trí 

tuyển dụng giáo viên 

theo môn học (cùng 

môn)

Giáo viên Thể 

dục
5

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 4
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Trình độ
Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Số chỉ tiêu 

tuyển dụng của 

từng đơn vị

Ghi chú
Chức danh 

nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn

Mã dự tuyểnTT
Vị trí việc làm 

cần tuyển
Mã số

Số lượng 

cần tuyển 

giáo viên

Đơn vị sự nghiệp có nhu 

cầu tuyển dụng 

Trường THCS Việt Đoàn 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh C2TA03

Trường THCS Tân Chi 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh C2TA04

4
Giáo viên môn 

Lịch sử và địa lý

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.32 1 THCS Lim 1 Đại học Sư phạm Lịch sử  C2LS01

5
Giáo viên môn 

Giáo dục thể chất

Giáo viên 

THCS hạng III
V.07.04.32 1 Trường THCS Nội Duệ 1 Đại học

Sư phạm Giáo dục 

thể chất
C2TD01

156

Người dự tuyển được 

đăng ký tối đa 02 

nguyện vọng vào 02 

đơn vị có cùng vị trí 

tuyển dụng giáo viên 

theo môn học (cùng 

môn)

Giáo viên môn 

Ngoại ngữ 1 

(Tiếng Anh)

Tổng

V.07.04.32 4
Giáo viên 

THCS hạng III
3
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